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Câu 1 (2 điểm)

a. Tại sao tế bào thực vật sử dụng tinh bột và tế bào động vật sử dụng glicogen làm chất dự trữ? Hai chất dự trữ này có ưu thế gì hơn so với chất dự trữ có bản chất là lipid ? 

b. Cholesterol chảy trong mạch máu ở dưới dạng các hạt. Các cholesterol sau khi đến tế bào được nhập bào. Tại sao tế bào lại nhận biết được các hạt cholesterol để đưa vào trong tế bào? Ở một số người có triệu chứng bệnh lí, các hạt cholesterol không được tế bào tiếp nhận, tại sao lại như vậy ? Khi các hạt Cholesterol không được tiếp nhận vào tế bào, nó sẽ gây ra bệnh gì?

Câu 2 (2 điểm)

Cho biết các chất sau thuộc loại gì và vai trò của chúng: Tripxin, ADN - polimeraza, Hemoglobin, Ovalbumin, Adrenanin, G - protein, Actin và myosin, ngưng kết tố 
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a

và

trong máu của người?
Câu 3 (2 điểm)

a. Trong điều kiện nào của cơ thể thì cơ thể chúng ta tổng hợp được các phân tử chất béo?

b. Malonate là một chất ức chế của enzim succinate dehydrogenase. Làm thế nào bạn xác định được malonate là chất ức chế cạnh tranh hay không cạnh tranh?

Câu 4 (2 điểm)

a. Phân biệt lizôxôm sơ cấp và lizôxôm thứ cấp?

b. Cho tế bào vi khuẩn, tế bào thực vật, tế bào hồng cầu vào dung dịch đẳng trương có lizozim. Có hiện tượng gì xảy ra với mỗi loại tế bào trong dung dịch trên. Giải thích?

Câu 5 (2 điểm)
a. Giải thích tại sao khi nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo tăng thì bọt khí O​2 lại nổi lên nhiều hơn?

b. Ở chu trình C3, enzim nào quan trọng nhất? Vì sao? Hãy tính hiệu quả năng lượng của chu trình C3(1ATP = 7,3 Kcal, 1NADPH = 52,7 Kcal), cho biết khi oxi hoá hoàn toàn 1 phân tử C6H12O6 = 674 Kcal

Câu 6 (1 điểm)
Insulin có chức năng gì? Vì sao insulin được tiết ra với một lượng rất ít nhưng lại có hoạt tính rất mạnh?

Câu 7 (3 điểm)
a. Giải thích 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp NST khác nhau trong các giao tử.

b. Khi quan sát tế bào của một loài đang trong quá trình giảm phân tạo giao tử, người ta thấy có 8 nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Cho rằng các cặp nhiễm sắc thể tương đồng đều có cấu trúc khác nhau, quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo và đột biến.

- Tính tỉ lệ giao tử mang 2 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố.

- Có 10 tế bào sinh dục sơ khai của loài đó cùng nguyên phân 5 đợt liên tiếp rồi tất cả các TB con sinh ra đều thực hiện giảm phân tạo giao tử. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn để hoàn tất quá trình trên?

Câu 8 (2 điểm)
Có 3 ống nghiệm đã đánh dấu theo thứ tự 1, 2 và 3.

- Ống 1 chứa dịch phagơ
- Ống 2 chứa dịch vi khuẩn  tương ứng

- Ống 3 chứa hỗn dịch của ống 1 và 2

Tiến hành các thí nghiệm sau: Lấy 1 ít dịch từ mỗi ống nghiệm cấy lần lượt lên 3 đĩa thạch dinh dưỡng (đã đánh dấu tương ứng).
a. Nêu các hiện tượng có thể quan sát được ở 3 đĩa thạch.

b. Giải thích các hiện tượng.

c. Gọi tên phagơ và tế bào vi khuẩn theo mối quan hệ giữa chúng.

Câu 9 (2 điểm)
a. Sản xuất nước mắm, nước tương, sữa chua, rượu là ứng dụng hoạt động gì của những vi sinh vật nào?

b. Nếu một chủng vi khuẩn không gây bệnh có khả năng kháng một số kháng sinh, liệu chủng này có thể gây nguy cơ cho sức khoẻ con người không? Giải thích.

Câu 10 (2 điểm)
a. Dựa vào sự khác biệt nào giữa TB vi khuẩn và TB người mà người ta có thể dùng kháng sinh đặc hiệu chỉ để tiêu diệt vi khuẩn mà không làm tổn hại đến các TB  người?

b. Nếu một chủng VK không gây bệnh có khả năng kháng  một số kháng sinh, liệu chủng này có nguy cơ cho sức khoẻ con người ? Giải thích. Thông thường sự tái tổ hợp di truyền trong quần thể vi khuẩn tác động như thế nào đến việc phát tán các gen kháng kháng sinh?

HƯỚNG DẪN CHẤM SINH HỌC LỚP 10
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 a
	- Đặc điểm quan trọng của các chất dự trữ trong cơ thể là tính chất không hòa tan trong nước, đặc điểm này giúp các tế bào dự trữ không bị mất năng lượng để duy trì áp suất thẩm thấu.
- Tinh bột và Glicogen là các chất không tan trong nước, do đó không tạo ra thế nước làm chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào dự trữ và dịch ngoài môi trường. Do đó tế bào không mất năng lượng để duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu.
- Việc dự trữ Glicogen và tinh bột có ưu thế hơn dự trữ bằng lipid do không mất nhiều không gian để dự trữ hai chất này.

- Tế bào khi cần có thể phân giải ngay được để tạo ra năng lượng.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	b
	- Các tế bào nhận biết được các hạt cholesterol nhờ các thụ thể trên màng tế bào.

- Các hạt cholesterol không được tiếp nhận do các tế bào bị hỏng các thụ thể màng dẫn tới việc cholesterol không được đưa vào trong tế bào.

-  Khi không được tiếp nhận, cholesterol sẽ bị tích tụ lại trong mạch gây nên bệnh xơ vữa động mạch.
	0,25
0,25

0,5

	Câu 2
	* Tripxin: protein enzim 

   + Vai trò phân giải peptit (10 - 12 aa) thành aa ( phân giải chất phân tử lớn thành phân tử nhỏ)

* ADN - polimeraza: protein enzim 

   + Vai trò: tổng hợp các nucleotit thành ADN.

* Hemoglobin: protein vận chuyển

  + Vai trò: Vận chuyển oxy từ phổi đến tế bào và vận chuyển CO2 tế bào đến phổi.

* Ovalbumin: protein dự trữ trong lòng trắng trứng 

 Vai trò: Cung cấp nguồn aa cho sự phát triển của phôi.

* Adrenanin: Protein hooc môn 

Vai trò: Điều chỉnh hoạt động tim mạch, lượng đường trong máu, hoạt động của hệ thần kinh.

* G- protein: protein thụ thể định vị trên màng 

Vai trò: Đáp ứng của tế bào với các kích thích hóa học.

* Actin và myosin: Protein cơ và vận động

Vai trò: Co cơ

* Ngưng kết tố 
[image: image2.wmf]b

a

và

trong máu của người: protein kháng thể

 Vai trò: chống lại kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 3

a
	Khi chúng ta tiêu thụ nhiều thức ăn hơn cho các quá trình chuyển hoá vật chất, cơ thể chúng ta tổng hợp chất béo như một cách dự trữ năng lượng cho sử dụng về sau.
	1

	b
	Để xác định được malonate là chất ức chế cạnh tranh hay không cạnh tranh ta cần:
- Tăng nồng độ của cơ chất bình thường

- Xem xét tốc độ phản ứng tăng lên hay không

- Nếu tốc độ phản ứng tăng thì malonate là chất ức chế cạnh tranh
	1

	Câu 4

a
	Lizôxôm sơ cấp

Lizôxôm thứ cấp

Mới được tạo thành ,chưa tham gia hoạt động phân giải

Đang tham gia hoạt động phân giải

Được hình thành từ phức hệ Golgi 

Được hình thành từ lizôxôm cấp 1 liên kết với các bóng thực bào, bóng ẩm bào hoặc bóng tự tiêu 

Phân bố ở gần nhân hoặc phức hệ Golgi 

Có thể gặp ở các vị trí khác nhau của tế bào 

pH thường bằng 5 

pH nhỏ hơn 5

Chứa enzym thuỷ phân ở dạng chưa hoạt động 

Có enzym thuỷ phân ở dạng hoạt động


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	b
	Trong dung dịch đẳng trương: do dung dịch có thế nước tương đương dịch bào nên lượng nước đi ra, đi vào tế bào bằng nhau

- Tế bào thực vật, tế bào hồng cầu không thay đổi đặc điểm do lizozim không tác động tới cấu trúc của hai loại tế bào này. 

- Tế bào vi khuẩn bị lizozim phá hủy thành tế bào nên mất hình dạng ban đầu, trở thành dạng hình cầu trong dung dịch.
	0,25

0,25

0,25



	Câu 5

a.
	Giải thích:

- Khi tăng nồng độ CO2 trong dung dịch nuôi tảo là ta đã kích thích pha tối của quang hợp hoạt động tốt hơn.

- Pha tối hoạt động tốt hơn sẽ cần nhiều sản phẩm của pha sáng ( ATP và NADPH ) do đó pha sáng phải hoạt động nhiều hơn => Quá trình quang phân ly nước xảy ra mạnh hơn, oxi thải ra nhiều hơn .
	0,5

0,5



	b. 

	- Emzim quan trọng nhất trong C3 là enzim Ribulozơ 1,5 DP Cacbonxylaza vì enzim này quyết định tốc độ vận hành và chiều hướng của chu trình, nó quyết định phản ứng đầu tiên- phản ứng cacboxy hoá Ri-1,5DP

- Hiệu quả năng lượng của chu trình C3 là: 

+ Để tổng hợp được 1 phân tử C6H12O6, chu trình phải sử dụng 12 NADPH, 18 ATP tương đương với 764 Kcal( Vì 12 NADPH x 52,7 Kcal + 18ATP x 7,3 Kcal = 764 Kcal)

+ 1 phân tử C6H12O6 với dự trữ năng lượng là 764Kcal

 Nên hiệu suất năng lượng là : 674/764
	0,5

0,5

	Câu 6
	- Chức năng Insulin: lµ hooc m«n ®iÒu tiÕt l­îng ®­êng trong m¸u, nã chuyÓn ho¸ gluc«z¬ thµnh glic«gen ®Ó dù tr÷ ë c¬ vµ gan.
- Insulin được tiết ra với một lượng rất ít nhưng lại có hoạt tính rất mạnh vì:
+ Hooc m«n Insulin t¸c ®éng lªn c¬ quan ®Ých theo c¬ chÕ AMP vßng. (Hooc m«n t¸c ®éng lªn thô quan trªn tÕ bµo cña c¬ quan ®Ých, khi ®ã c¸c thô quan nµy sÏ xóc t¸c ®Ó biÕn ®æi ATP thµnh AMP vßng. AMP vßng xóc t¸c ®Ó biÕn ®æi c¸c tiÒn enzim thµnh enzim ho¹t ®éng ®Ó tæng hîp glic«gen tõ gluc«z¬). 
+ Mét ph©n tö hooc m«n kÝch thÝch chuyÓn ho¸ hµng ngµn ph©n tö ATP thµnh AMP vßng. Mçi ph©n tö AMP vßng xóc t¸c ®Ó biÕn ®æi hµng ngµn tiÒn enzim thµnh enzim. V× vËy nªn hoocm«n cã ho¹t tÝnh sinh häc rÊt m¹nh.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 7

a.
	Giải thích 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến việc hình thành các tổ hợp NST khác nhau trong các giao tử.

- Ở kì đầu giảm phân I: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo các crômatit không chị em dẫn đến hình thành các NST có tổ hợp mới của các alen ở nhiều gen ->  các crômatit chị em có các alen khác nhau.
	0,5

	
	- Ở kì sau giảm phân I : Do cách sắp xếp ngẫu nhiên thành từ cặp NST trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc ở kì giữa thì khi sang đến kì sau I, sự phân li độc lập của các cặp NST có nguồn gốc từ bố và mẹ về hai nhân con dẫn đến tổ hợp NST khác nhau của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ.
	0,5

	
	-  Ở kì sau của giảm phân II : Phân li ngẫu nhiên của các crômatit chị em của từng NST kép (lúc này không còn giống nhau hoàn toàn do trao đổi chéo xảy ra ở kì đầu I)
	0,5

	b.
	TB đang ở kì giữa giảm phân II có n NST kép  -> 2n = 16

- Tỉ lệ giao tử mang 2 NST có nguồn gốc từ bố:  
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	0,5
0,5

	
	- Số NST đơn mà môi trường cung cấp : 10 (25-1).16 + 10. 25.16 = 10080 NST đơn.
	0,5

	Câu 8
	a.   - Đĩa 1 : Không có sự xuất  hiện khuẩn lạc

     - Đĩa 2 : Xuất hiện khuẩn lạc của vi khuẩn.

     - Đĩa 3 : 

        + TH1 : Ban đầu xuất hiện khuẩn lạc nhưng sau đó tạo ra những vết tròn trong suốt trên bề mặt thạch.

        + TH2: Xuất hiện khuẩn lạc.
b. Giải thích :

     - Đĩa 1: Là đĩa cấy dịch phagơ -> có đời sống kí sinh nội bào bắt buộc, không sống trên môi trường nhân tạo => không xuất hiện khuẩn lạc.

     - Đĩa 2 : Vi khuẩn sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng rắn -> tạo khuẩn lạc.

     - Đĩa 3: 

      + TH1: Do có sự xâm nhập, nhân lên của phagơ độc  ban đầu khuẩn lạc vẫn xuất hiện nhưng khi số lượng phagơ trong tế bào lớn, phá vỡ tế bào -> không còn khuẩn lạc.

      + TH2: Do đây là phagơ ôn hoà không gây tan tế bào vi khuẩn => khuẩn lạc vẫn xuất hiện và tồn tại.
c.   + TH1: Phagơ  độc - Tế bào sinh tan

      + TH2: Phagơ ôn hoà - Tế bào tiềm tan
	0,75
0,75

0,5

	Câu 9

a.


	- Sản xuất nước mắm: quá trình phân giải protein động vật của vi sinh vật có sẵn trong ruột cá.

- Sản xuất nước tương: quá trình phân giải protein và tinh bột thực vật của nấm sợi và vi khuẩn.

- Sản xuất sữa chua: quá trình lên men lactic của vi khuẩn lactic đồng hình.

- Sản xuất rượu: quá trình lên men etylic của nấm men, nấm mốc.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	b.
	-  Nếu một chủng vi khuẩn không gây bệnh có khả năng kháng một số kháng sinh, chủng này có thể gây nguy cơ cho sức khoẻ con người.

- Vì:  các gen kháng kháng sinh có thể truyền theo kiểu biến nạp, tải nạp, tiếp hợp từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác.
	0,5
0,5

	Câu10

a.
	2 sự khác biệt :

 - TB vi khuẩn có thành. TB người không có thành-> dùng kháng sinh tác động vào thành TB vi khuẩn.

- RBX của vi khuẩn và người khác nhau-> dùng kháng sinh tác động vào RBX ngăn cản quá trình dịch mã của vi khuẩn.
	0,5

0,5



	b.


	-  Có, các gen kháng kháng sinh có thể truyền theo kiểu biến nạp, tải nạp, tiếp hợp từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác.

- Thông thường biến nạp, tải nạp và tiếp hợp có xu hướng tăng sự phát tán các gen kháng kháng sinh.
	0,5
0,5
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